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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Võ Thị Trâm Anh 18/09/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Tạ Thị Cẩm Ngân 04/02/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Lê Thị Kim 15/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Trương Hoài Thương 30/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Phạm Mai Hoài Thương 01/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Trần Nguyễn PhươngThảo 10/07/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Lê Long Danh 01/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Bùi Vạn Tiển 29/02/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Nguyễn Thị Vân Anh 01/06/1995 Quảng Bình Nữ Kinh

10 Phan Công Tấn 30/11/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Dương Thị Mỹ Nương 12/02/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Lê Thị Phương 25/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Phạm Hoài Trung 15/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Đinh Thanh Đa Vít 20/10/2000 Quảng Ngãi Nam Co

15 Đinh Xuân Hậu 10/05/1997 Quảng Ngãi Nam Hre

16 Nguyễn Thị Hồng Thảo 10/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Trần Thị Kim Ngân 16/06/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Lê Quang Thắng 10/01/1994 Bình Định Nam Kinh

19 Vũ Thị Thiên Phúc 02/09/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Trần Lê Thúy An 25/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Trần Kim Tiến 07/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Bùi Quang Trường 25/07/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Lê Thị Kim Thoa 08/09/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Cai Thị Diễm Thương 30/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Lương Thị Danh Dự 20/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Nguyễn Hà My 17/12/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị My My 06/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Từ Thị Trang 24/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Lê Thị Quỳnh Trang 15/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Đinh Hồng Hương Ly 01/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Đỗ Thị Thanh Lan 03/07/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Võ Thị Hòa 17/07/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Phạm Thị Thanh Huyền 19/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Huỳnh Thị Trà My 30/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Lê Thị Ngọc 25/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Phạm Thị Minh Thư 09/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Lê Thị Hoàng Duyên 17/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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39 Nguyễn Thị Hoàng Diệp 10/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Hà Nguyên Phương Duyên 26/09/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

41 Cao Huỳnh Tường Vy 24/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

42 Nguyễn Hữu Tiến 18/07/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

43 Võ Thị Thảo Vi 01/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

44 Lê Thanh Huyền 16/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

45 Trần Thị Ngân Lượng 22/02/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

46 Tô văn Tín 17/03/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

47 Huỳnh Thị Hoài Linh 20/11/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

48 Võ Thị Thanh Thuý 19/06/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh










